
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,247.25 -0.69% 13.44%
VN30 1,284.20 -0.51% 21.34%
HNX 296.12 0.44% 50.24%
UPCOM 82.70 -0.84% 12.01%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -842.18
Tổng GTGD (tỷ) 24,694.62 7.82% 43.97%

INTRADAY VNINDEX 15/4/2021 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 21,590 2.27% 14.84%
FUEMAV30 14,980 -0.33% 19.55%
FUESSV30 16,100 0.63% 20.78%
FUESSV50 18,700 -1.06% 18.35%
FUESSVFL 17,160 -1.38% 25.71%
FUEVFVND 21,100 0.48% 22.67%
FUEVN100 16,700 1.21% 19.71%

VN30F2109 1,281.70 -0.37%
VN30F2106 1,281.00 1.58%
VN30F2105 1,280.10 -0.77%
VN30F2104 1,283.90 -0.63%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 29,642.69 -0.11% 8.01%
Shanghai 3,398.99 -0.52% -0.45%
Kospi 3,194.33 0.38% 11.17%
Hang Seng 28,765.00 -0.39% 5.96%
STI (Singapore) 3,184.77 0.17% 11.00%
SET (Thái Lan) 1,541.12 0.00% 6.33%
Dầu thô ($/thùng) 62.72 -0.24% 29.86%
Vàng ($/ounce) 1,747.50 0.75% -8.20%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.41% -2 28
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 1.36% -4 14
TPCP - 10 năm 2.23% -1 20
USD/VND 23,168 -0.02% -0.04%
EUR/VND 28,343 0.00% -2.61%
CNY/VND 3,605 0.11% 0.90%
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- Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị 842 tỷ đồng, 
lực bán tập trung chủ yếu vào VHM (-298,1 tỷ đồng), E1VFVN30 (-111,7 
tỷ đồng), GAS (-74,4 tỷ đồng)…

ETF & PHÁI SINH

TNB 4/28/2021 4/29/2021 6/21/2021

PRC 4/19/2021 4/20/2021 5/14/2021
BKH 4/19/2021 4/20/2021 5/7/2021
BAX 4/23/2021 7/26/2021
VNC 4/23/2021 4/26/2021 5/20/2021

4/19/2021
Mã Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC

4/26/2021

SED 4/27/2021 4/28/2021 5/18/2021

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
15/4/2021

- Chứng khoán châu Á trái chiều sau khi Phố Wall rời đỉnh. Tại Nhật Bản,
Nikkei 225 giảm 0,11%. Thị trường Trung Quốc đi xuống từ đầu phiên
với Shanghai Composite giảm 0,52% còn Shenzhen Component giảm
0,42%. Hang Seng của Hong Kong giảm 0,39%. Chỉ số Kospi của Hàn
Quốc tăng 0,38%.

- ​Hiệp hội Dệt may: Xuất khẩu dệt may có đơn hàng đến hết quý II và 
cuối năm. Kim ngạch xuất khẩu dệt may quý I đạt 7,2 tỷ USD, tăng hơn 
1% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số sản xuất trung bình ngành dệt tăng 
5,1% so với cùng kỳ 2020 và chỉ số sản xuất trang phục tăng 1,4% so với 
cùng kỳ năm trước.

CVT 4/19/2021 4/20/2021 5/6/2021
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Ngày thực hiện
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Tài nguyên Cơ bản
Bất động sản

Hàng cá nhân & Gia dụng
Viễn thông

Du lịch và Giải trí
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 97,500     -1.22% -2.50% 3,366,100        4,640,200        
BID 43,050     -2.16% -3.91% 5,891,700        6,694,300        
CTG 42,200     -1.29% -0.94% 23,046,000     28,025,300      
TCB 40,900     -2.15% -2.50% 20,932,300     24,576,800      
VPB 50,000     -0.20% 7.07% 11,955,200     13,706,300      
MBB 30,600     -2.08% -1.92% 28,845,500     31,234,400      
HDB 27,350     -1.97% -2.50% 8,423,400        12,341,700      
TPB 28,800     -2.87% -0.35% 8,712,100        11,735,200      
STB 22,350     -2.40% 0.68% 63,123,600     67,819,800      
NVL 102,500  2.40% 15.43% 8,759,700        6,781,200        
TCH 23,950     -2.24% -7.88% 10,720,100     18,033,700      
KDH 31,100     -1.89% -0.96% 4,195,400        5,704,600        
PDR 67,600     0.00% -1.60% 3,941,200        3,284,800        
GAS 86,000     -0.58% -3.37% 2,218,800        2,733,800        
POW 13,400     -2.90% -2.90% 36,901,500     47,705,100      
PLX 54,400     -1.45% -2.68% 3,184,800        4,499,100        
VIC 140,900  0.64% 12.36% 4,898,300        5,242,200        
VHM 101,200  0.70% 1.50% 12,429,600     13,751,900      
VRE 34,000     -2.86% -3.68% 8,764,200        13,514,200      
VNM 99,100     -0.20% -0.80% 5,497,700        8,048,700        
MSN 100,000  -0.70% 7.53% 4,513,800        5,931,300        
SBT 22,000     -1.12% -2.87% 4,670,900        5,498,700        
BVH 131,700  -0.23% -0.98% 979,700           1,478,600        
VJC 131,700  -0.23% -0.98% 979,700           1,478,600        
FPT 80,000     -1.23% 0.50% 3,265,500        3,617,200        
MWG 133,700  -1.26% -0.22% 1,524,400        2,221,100        
PNJ 92,000     0.55% 3.95% 1,350,800        1,285,300        
REE 51,700     -2.27% -2.08% 930,000           1,070,000        
SSI 34,850     -3.06% -0.99% 30,216,400     39,364,700      
HPG 54,500     2.83% 10.44% 57,166,500     54,309,700      
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- Bùng nổ bancassurance: 40% phí bảo hiểm mới đến từ ngân hàng. Tăng 
trưởng mạnh ở kênh phân phối bancassurance trong thời gian qua đến 
chủ yếu cũng nhờ các thương vụ bắt tay độc quyền giữa bảo hiểm và 
ngân hàng ngày càng nhiều hơn. Gần đây nhất là MSB chính thức mở 
rộng mối quan hệ hợp tác từ năm 2013 với Prudential Việt Nam thành 
độc quyền trong 15 năm. Trước đó nữa là thương vụ ACB cũng bắt tay 
với Sunlife, Manulife với Vietinbank, hay FWD và Vietcombank.

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp

- GAS: dự kiến lợi nhuận thấp nhất 5 năm với tổng doanh thu hợp nhất 
năm 2021 là 70.169 tỷ đồng, tăng 9% so với kết quả năm 2020.

- VIC:  Đầu tư vào Fiscus Consultancy Pte. Ltd. được thành lập từ tháng 
1/2015, tại Singapore với ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn, quản lý 
tài chính.
- SBT: Muốn huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu, thời gian phát hành dự 
kiến phát hành vào quý II/2021.

- NVL: NVL là tâm điểm được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong 
phiên giao dịch hôm nay với giá trị 112,5 tỷ đồng.

- REE: Trong kế hoạch kinh doanh 2021, REE đặt mục tiêu mảng điện 
đóng góp 23% doanh thu và 37% lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 37% 
và giảm 3,6% so với năm trước

Nội dung

- Hiệp hội Dệt may: Xuất khẩu dệt may có đơn hàng đến hết quý II và cuối năm 

- Sự phục hồi kinh tế châu Âu đang bị đe dọa 

- Bùng nổ bancassurance: 40% phí bảo hiểm mới đến từ ngân hàng

- Campuchia phong tỏa thủ đô Phnom Penh 

- Chủ tịch Fed gọi tiền điện tử là phương tiện để đầu cơ

- Dư nợ tín dụng bất động sản đạt 1,85 triệu tỉ đồng
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